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DANH SÁCH

“Phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ không biết rõ chủ sở hữu, người vi phạm 
Công an huyện Hải Hà đang tạm giữ”

(Kèm theo thông báo số       /TB-CAHH ngày 23/8/2021 của Công an huyện Hải Hà)
	STT
	NHÃN HIỆU – DÁN MÁC
	MẦU SƠN
	SỐ KHUNG
	SỐ MÁY
	BIỂN SỐ

	1
	Honda 
Wave α
	Đen-bạc
	PE8A(025290(

	2FMH(025290(
	14T2-1860

	2
	Honda 

Vision
	Đen-bạc
	RLHJF3306CY105390


	JF33E-0105447
	26D1-044.27



	3
	Sufat
	Xanh
	WPJPCH042PJ(018720(
	VPJL1P53FMH(016720(
	14K5-5149

	4
	SYM 

Galaxy SR 
	Đen-trắng-đỏ
	RLGMD1AADGD001275


	VMVBPA-D 001275
	14L1-077.94



	5
	SYM
Angel 100
	Xanh
	RLGXA10CD4H336773


	VMEVA2336773
	14K5-5082

	6
	Vmep 
Dream II
	Nâu
	RLGSB10AH8H003221


	VMSB8A-H 003221
	14T2-2153



	7
	Yamaha 
Jupiter Gravita RC
	Trắng-xám
	RLCJ31C50CY013085


	31CA-015494
	15B1-475.61



	8
	Honda 
Wave α
	Xanh
	Chưa xác định
	HC08E-0235737
	89F6-3590



	9
	Honda
 Airblade
	Đen-bạc
	RLHJF1809AY106253


	JF27E-0108461
	34B1-250.86



	10
	SYM 
Star 110
	Xanh
	RLGMA11BD4D231979
	VMEM3G 231979
	14K5-5596

	11
	Rooney 
Wave α
	Đỏ-bạc
	M6TM00842
	MH-B 006483
	89H9-9001



	12
	Honda 
Wave α
	Bạc-đen
	RLHHC09026Y227133


	HC09E-6227029
	37P2-7541



	13
	Detech 
Espero Cub
	Trắng
	RPECCB1PEFA011293


	VDEJQ139FMB 011293
	14AL-001.06

	14
	Yamaha 
Sirius RC
	Đen-đỏ
	RLCUE3240JY131517


	E3X9E-369124
	14M1-063.82

	15
	SWan 
Dream II
	Nâu
	VVNDCG013VN(030679(

	VVNZS150FMG(030679(
	14K3-8636



	16
	Levin 
Wave α
	Đỏ
	HC080X2Y303421
	VTTJL1P50FMG R002292
	90B2-505.23



	17
	SYM 
Elegant S
	Đen-trắng
	RLGSC10MHFH045066


	Chưa xác định
	36M1-027.54

	18
	Vijabi 
Wave α
	Xanh
	Chưa xác định


	VMT1P52FMH-A*018127*
	14T2-0227



	19
	Honda 
Wave α
	Xám-bạc
	H2RH7A015001
	Chưa xác định
	14T2-0670 



	20
	Yamaha 
Sirius RC
	Đen-trắng
	RLCS5C640CY811996


	5C64-812004
	14P1-005.01 



	21
	Honda 
Wave α
	Xanh-bạc
	RNUWCHAUM7A100815


	VLF1P52FMH-3(70100815(
	22N1-0348 



	22
	Honda 
Wave α
	Xanh
	PCG0011S192562


	FMG3*10476746*
	14F7-8561



	23
	Honda 
Dream II
	Nâu
	Chưa xác định
	VDMD100 0011536
	14K4-2416



	24
	Auriga 
110 S
	Xanh-đen
	RRKWCH1UM7XB 13350


	VTT18JL1P52FMH 013350
	14T2-1476



	25
	Yamaha
Ultimo
	Nâu-xám-vàng
	RLCM23B30AY049713


	23B3-049708
	14T6-6420



	26
	Yamaha 
Nouvo
	Đen-đỏ
	RLCN22S208Y047081


	22S2-047081
	14B1-498.37


	

	27
	Honda 
Dream II
	Nâu
	Chưa xác định
	VDMD100-1 0013867
	không gắn biển số

	28
	Yamaha 
Sirius RC
	Đen-trắng
	RLCS5C640BY679620


	5C64-679210
	15B1-249.59



	29
	Suzuki 
Smash
	Xanh
	RLSBE49L040161434


	E432-VN161434
	14K7-3762



	30
	Honda 
Dream II
	Nâu
	RLGSB10AH8H002971


	DY150FMG(A0464339(
	không gắn biển số

	31
	Honda 
Wave α
	Xanh
	(LTMPCG58435039196(
	SDH150FMG-2(2095458(
	14K8-1445



	32
	Yamaha 
Nouvo
	Đỏ-đen
	RLCN2B5607Y050974


	2B56-050974
	16N1-1331



	33
	Zongshen 
Dream II
	Nâu
	SS100(97112044(
	ZS150FM(97102376(
	25F5-3843



	34
	Yamaha 
Sirius RC
	Đen-trắng
	RLCS5C640BY663470


	5C64-663482
	14L1-017.51



	35
	Yamaha 
Taurus SR
	Đen-đỏ
	RLCS16S20BY167360
	16S2-167362
	14U1-050.02



	36
	Yamaha 
Jupiter V
	Đen
	RLCJ5VT205Y098319


	5VT2-98319
	14K7-2516



	37
	Fanlim 
Dream II
	Nâu
	Chưa xác định
	VTTJL1P50FMG(011359(
	14P1-4505



	38
	Yamaha 

Jupiter V
	Đỏ-đen
	RLCJ5VT205Y120246


	5VT2-120246
	14K4-9201



	39
	Piaggio 

Liberty S
	Xám-đen
	*RP8M73100CV110488*
	M731M(4045120(

	29P1-193.88



	40
	Yamaikd 

Wave
	Bạc
	RN8DCB2HYBB 061187


	VZS139FMB(061187(
	14AE-008.30



	41
	Honda 
Wave RSX
	Đỏ-đen
	RLHHC123X8Y450159


	HC12E-2200642
	38N6-6937

	42
	Yamaha 
Cygnus Z
	Vàng
	(LYMTJAB498A801017(

	ZY151QMI-2(08800999(
	14P9-1934

	43
	Loncin 
Wave α
	Xanh
	Chưa xác định
	LC152FMH(02101906(
	14F8-0170

	44
	Detech 
Wave α
	Xanh
	H0RH7A007032
	2FMH 7007032
	14P7-7416



	45
	Yamaha 
Exciter GP
	Xanh-trắng
	RLCE1S9408Y030495


	1S94-030495
	30Y4-9517



	46
	Daeehan

Cup
	Trắng
	 Số khung nguyên thủy RPKFMIP39FMB001702
	Số máy nguyên thủy RPKFMIP39FMB001702
	Không gắn biển số

	47
	Yamaha 
Sirius RC
	Đen – trắng
	Bị tẩy xóa, đục lại. Số khung nguyên thủy còn xác định được là: RL…(Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	Bị tẩy xóa, đục lại. Số máy nguyên thủy còn xác định được là: …3789 (Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	14T2-1146



	48
	Honda 
Airblade
	Đen –Bạc
	Bị đục lại. Số khung nguyên thủy của xe còn xác định được là: RLHJF18…AY…(Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	Bị đục lại. Số máy nguyên thủy còn xác định được là: JF27E-…2…2 (Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	15B1-201.35

	49
	Yamaha 
Sirius

	Đen-trắng
	Bị tẩy xóa, đục lại. Số khung nguyên thủy còn xác định được là: RL…640AY253512 (Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	Bị tẩy xóa, đục lại. Số máy nguyên thủy còn xác định được là: 5C64…(Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	16L9-8018

	50
	Honda 
Dream II

	Nâu
	Kim loại xung quanh vị trí thường đóng số khung bị cắt hàn, có hai hàng ký tự “JL100*00042028*” chồng lên nhau, hàng ký tự JL100*00042028* không phải số khung của xe. Không tái hiện được số khung nguyên thủy của xe.
	Số máy bị tẩy xóa, không tái hiện được số nguyên thủy của xe.
	34F5-5320

	51
	Yamaha 
Sirius

	Xanh-bạc
	Bị tẩy xóa số khung nguyên thủy còn xác định được là: RLCU…10GY…(Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	Bị tẩy xóa số máy nguyên thủy còn xác định được là: E3X…E… (Ký hiệu “…” là các ký tự không xác định được).
	14M1-046.39


